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CHỈ THỊ
VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, tại kỳ họp thứ 7 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực thi hành án hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Để tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Luật Thi hành án hình sự và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Công an thành phố
Kết hợp với các ngành chức năng và địa phương chủ động:
a) Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền và tập huấn chuyên sâu nội dung Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lực lượng Công an thành phố, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án hình sự ở địa phương.
b) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án hình sự để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với Luật Thi hành án hình sự.
c) Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự thành phố và quận, huyện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi hành án hình sự. Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ số người đang chấp hành án treo; án phạt cảnh cáo; cải tạo không giam giữ; chấp hành án phạt cấm cư trú, quản chế; án phạt trục xuất; tước một số quyền công dân; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; chấp hành biện pháp tư pháp. Định kỳ thống kê, rà soát, phân loại để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Phát hiện và xử lý nghiêm đối với người có hành vi tiếp tục phạm tội hoặc vi phạm pháp luật khác.
d) Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận các bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu có liên quan, lập hồ sơ thi hành án để chuyển giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, quản chế và án treo theo quy định.
Trường hợp người đang chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi quận, huyện thì cơ quan thi hành án hình sự Công an quận, huyện có trách nhiệm làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an quận, huyện nơi người đó đến cư trú để tổ chức việc thi hành án. Đồng thời thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.
đ) Có kế hoạch sắp xếp, bố trí lại mô hình tổ chức của cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố và quận, huyện, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ để lực lượng thi hành án hình sự đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
e) Tham gia đóng góp và triển khai các Đề án, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành luật cho sát hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực tế tại địa phương.
g) Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý thi hành án hình sự hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự của thành phố và quốc gia theo Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.
h) Tổng kết công tác thi hành án hình sự, phối hợp các cơ quan chức năng, mở các hội thảo khoa học nhằm đánh giá số người đã chấp hành xong các án phạt về địa phương để duy trì hoặc bổ sung phương pháp giáo dục cải tạo. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.
i) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan lập dự trù kinh phí phục vụ cho công tác triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự và trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng thi hành án hình sự Công an toàn thành phố.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
a) Nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Luật Thi hành án hình sự. Đặc biệt là những nội dung có liên quan đến thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức Quốc phòng thuộc quyền quản lý của mình để tổ chức thực hiện nghiêm túc.
b) Tổng kết công tác thi hành án hình sự theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.
3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố
a) Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật và giám sát việc tuân theo pháp luật của Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự (Trại tạm giam, Nhà tạm giữ) không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật.
b) Viện Kiểm sát kết hợp với Công an thành phố đề nghị miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án; tham gia việc xét giảm, miễn thời hạn chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp, rút ngắn thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.
c) Tòa án kịp thời gửi các bản án, quyết định thi hành án và các tài liệu khác có liên quan đến người bị xét xử về hình sự theo quy định của Luật Thi hành án hình sự cho cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp để đảm bảo việc thi hành bản án. Thống kê các trường hợp cụ thể những người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng Tòa án chưa quyết định thi hành án để ra ngay quyết định thi hành án. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp tiến hành rà soát các trường hợp người bị kết án tù đang tại ngoại, đã có quyết định thi hành án nhưng bỏ trốn để yêu cầu cơ quan Công an ra quyết định truy nã bắt đối tượng phải chấp hành án.
4. Sở Tư pháp
a) Phối hợp các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện và đơn vị chức năng chỉ đạo các Phòng Tư pháp quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.
b) Tiếp nhận các thông tin về bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu khác có liên quan để phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; hỗ trợ có hiệu quả hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự theo quy định.
c) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong lĩnh vực thi hành án hình sự để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với nội dung của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông thường xuyên mở các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; vận động toàn dân tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đa dạng hóa hình thức. Phản ánh kịp thời các hoạt động, kết quả trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án tại địa phương, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.
b) Phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thi hành án hình sự và công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn thành phố.
6. Sở Tài chính
Phối hợp với Công an thành phố và các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách, bảo đảm kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự và trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng thi hành án hình sự Công an toàn thành phố.
7. Sở Y tế
a) Tổ chức các cơ sở chuyên khoa y tế để thực hiện biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.
b) Phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo các Trung tâm y tế, Bệnh viện hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh, khám và chữa bệnh cho phạm nhân đang chấp hành án.
8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các đoàn thể, tổ chức xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con phạm nhân không có người thân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho những người đã chấp hành án về địa phương cư trú.
9. Ủy ban nhân dân quận, huyện
a) Chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, từ đó nâng cao ý thức tự giác thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về thi hành án hình sự.
b) Tổ chức triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự tại địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan theo phân cấp. Bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác quản lý nhà nước thi hành án hình sự, chỉ đạo lực lượng Công an cùng cấp tổ chức thi hành tốt việc quản lý các đối tượng có các hình phạt: án treo; án phạt cảnh cáo; cải tạo không giam giữ; án phạt cấm cư trú, quản chế; tước một số quyền công dân; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; biện pháp tư pháp để đưa công tác quản lý, giám sát các loại bị án nêu trên đi vào nề nếp và có hiệu quả.
c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã có phương pháp phù hợp để khuyến khích sự đóng góp hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
d) Chỉ đạo các ngành, đoàn thể phân công tập thể, cá nhân quản lý, giáo dục, giúp đỡ phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, hàng tháng có biên bản họp đánh giá nhận xét sự tiến bộ về từng người và đề ra phương hướng trong thời gian tới. Cá nhân, tập thể nào quản lý, giáo dục người chấp hành án tại địa phương đạt kết quả tốt thì tùy theo thành tích sẽ được khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến, thông báo cho đơn vị và địa phương học tập. Những cá nhân, tập thể nào không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức giám sát và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tham gia thực hiện tốt Chỉ thị này.
11. Giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tổng kết Chỉ thị này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày ký.
Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trong phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Công an thành phố) kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo./.
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